BẢNG PHÂN PHỐI CÂU HỎI ĐỀ THI TIẾNG ANH CUỐI HỌC KỲ 2
NĂM HỌC: 2024 – 2025 – KHỐI: 12

	DẠNG
	PHẦN
	STT
	CÂU HỎI
	BIẾT
(40%)
	HIỂU
(30%)
	VẬN DỤNG
 (30%)
	GHI CHÚ

	
	
	1
	Emphasis structure
	X
	
	
	

	
	
	2
	Word choice
	X
	
	
	

	
	Advertisement /
	3
	Word choice
	X
	
	
	

	
	Announcement
	4
	Word form
	
	X
	
	

	
	
	5
	Verb pattern
	
	X
	
	

	
	
	6
	Relative clause 
	
	X
	
	

	
	
	7
	Reported speech
	X
	
	
	

	
	
	8
	Word choice
	X
	
	
	

	
	Leaflet
	9
	Word choice
	X
	
	
	

	
	
	10
	Quantifier
	
	X
	
	

	
	
	11
	Phrasal verb
	
	X
	
	

	
	
	12
	Indefinite pronoun
	
	X
	
	

	
	
	13
	Reported speech
	X
	
	
	

	
	Gap-fill
	14
	Reporting verb
	X
	
	
	

	
	with phrase, 
	15
	The passive
	X
	
	
	

	
	clause or sentence
	16
	Modal + have + past participle
	
	
	X
	

	TRẮC NGHIỆM
	
	17
	Mixed conditional
	
	
	X
	

	
	
	18
	Conversation
	X
	
	
	

	
	Sentence
	19
	Conversation
	X
	
	
	

	
	arrangement
	20
	Letter
	
	
	X
	

	
	
	21
	An essay
	
	
	X
	

	
	
	22
	An article
	
	
	X
	

	
	Reading Comprehension
(150-200 words)
	18
-
30
	NOT MENTIONED
	
	X
	
	

	
	
	
	Closest meaning (đồng nghĩa)
	
	X
	
	

	
	
	
	Opposite meaning (trái nghĩa)
	
	X
	
	

	
	
	
	Reference (từ liên hệ)
	X
	
	
	

	
	
	
	Paraphrase (tìm câu tương đương)
	
	
	X
	

	
	
	
	Which one is TRUE
	
	
	X
	

	
	
	
	Find the paragraph which (tìm ý)
	X
	
	
	

	
	
	
	Find the paragraph which (tìm ý)
	X
	
	
	

	
	Reading Comprehension
(200-300 words)
	30
-
40
	Closest meaning (đồng nghĩa)
	
	X
	
	

	
	
	
	Opposite meaning (trái nghĩa)
	
	X
	
	

	
	
	
	Reference (từ liên hệ)
	X
	
	
	

	
	
	
	Detail (tìm ý chi tiết)
	X
	
	
	

	
	
	
	Paraphrase (tìm câu tương đương)
	
	
	X
	

	
	
	
	Which one is TRUE (chọn ý đúng)
	
	
	X
	

	
	
	
	Inference (ý suy ra)
	
	X
	
	

	
	
	
	Sentence placement 
(điền câu vào đúng vị trí)
	
	
	X
	

	
	
	
	Paragraph summary (tóm tắt đoạn)
	
	
	X
	

	
	
	
	Passage summary (tóm tắt bài)
	
	
	X
	



PHẠM VI KIẾN THỨC:
· [bookmark: _Hlk147003432]Unit 6: Part H, I
· Unit 7: Part A, B, D, E, F, I
· Unit 8: Part A, B, D + part C (Ex. 3)

